
TT Họ và tên Lớp Môn thi Giải tỉnh Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 12C12 Toán Ba

2 NGUYỄN THANH NGHĨA 12C12 Vật lý Nhì

3 LƯƠNG THANH PHONG 12C12 Vật lý Khuyến khích

4 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12C12 Hóa học Nhì

5 NGUYỄN THÙY DUYÊN 12C12 Hóa học Khuyến khích

6 NGUYỄN TRỌNG HIỂN 11B1 Hóa học Khuyến khích

7 NGUYỄN QUỐC THẮNG 12C12 Hóa học Khuyến khích

8 NGUYỄN BÁ HOÀNG LONG 12C7 Sinh học Nhì

9 CHẾ CẨM LY 12C7 Sinh học Nhì

10 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 12C11 Sinh học Nhì

11 NGUYỄN NGỌC TRỰC 12C7 Sinh học Ba

12 BÙI THẾ LÂM 12C12 Sinh học Khuyến khích

13 HUỲNH GIA THIÊN 12C12 Sinh học Khuyến khích

14 TRẦN VĂN THUẬN 12C12 Sinh học Khuyến khích

15 ĐOÀN NGỌC MINH TRÚC 12C12 Sinh học Khuyến khích

16 TRẦN THỊ KIM NGÂN 12C5 Ngữ văn Nhì

17 HUỲNH THỊ CHÂU TRÀ 12C11 Ngữ văn Nhì

18 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH 12C4 Ngữ văn Nhì

19 NGUYỄN THỊ HỮU DUYÊN 12C1 Ngữ văn Ba

20 BÙI DƯƠNG CAO TRỌNG 12C4 Lịch sử Ba

21 NGUYỄN KIM HUỆ 12C5 Lịch sử Khuyến khích

22 PHẠM THỊ LY 12C11 Lịch sử Khuyến khích

23 BÙI KHÁNH MY 12C4 Địa lý Nhì

24 NGUYỄN NỮ ANH TRÂM 12C3 Địa lý Nhì

25 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂM 12C7 Địa lý Nhì

26 ĐOÀN HUỲNH HƯƠNG GIANG 12C4 Địa lý Ba

27 NGUYỄN NGỌC BẢO 12C7 Địa lý Khuyến khích

28 TẠ THỊ KIỀU LINH 12C3 Địa lý Khuyến khích

29 NGUYỄN VŨ MINH NGUYỆT 12C4 Địa lý Khuyến khích

30 HẠ TRÂM ANH 12C4 Tiếng Anh Nhì

31 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 12C12 Tiếng Anh Nhì

32 TRẦN VIỆT GIA HUY 12C10 Tiếng Anh Khuyến khích

33 LÊ QUỐC CHÁNH 11B1 Tin học Khuyến khích

34 PHẠM THÂN THÚY MY 11B1 Tin học Khuyến khích
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